
Nếu có điều gì thắc mắc về rác, vui lòng liên hệ: 
Phòng Môi Trường- Ban Thị Dân 

Tòa Thị Chính Taruicho 
☎０５８４（２２）７５１０ 

 

 
 
 

 

 

    
 
 
 
 
 

 

  

  
 

    

   
 

   

Vào ngày thu gom rác, xin hãy đem rác đến nơi thu gom trước 8 giờ sáng. 

Chai thủy tinh 
Thùng màu trắng  

Chai màu nâu 
Thùng màu nâu 

Những loại chai khác 
Thùng màu xanh da trời  

Chai nhựa 
Thùng lưới màu xanh lá cây  

  
 

Vào những ngày lễ và kỳ nghỉ tết, vui lòng kiểm tra lịch vứt rác trên các tờ thông báo của địa phương. 

Rác dễ cháy  
Cho rác vào túi rác được chỉ định và viết tên chủ nhân 
trên bao rác. 
■Rác tươi sống, rác nhà bếp đã được làm ráo hết 

nước. 
■Giấy vụn, gỗ vụn. 
■Hàng dệt may ví dụ như quần áo, v.v. 
■Hộp đựng bằng nhựa. 
■Dầu, mỡ thực phẩm,v.v. (đã được thấm bằng 

giấy hoặc vải). 
 

Rác không cháy  
Chiều dài mỗi cạnh của rác phải dưới khoảng 30cm.  
Loại nào lớn hơn 30cm phải được xử lý như rác cỡ lớn. 
Ngoại lệ: Cái ô/cái dù, gậy bóng chày kim loại được xử lý như rác không 
cháy. 

■Đồ gốm sứ, đồ nhựa, bát đĩa hoặc ly cốc thủy tinh 
■Đồ kim loại (nếu là bình xịt thì hãy đục lỗ trên thân bình 

sau khi sử dụng hết) 
■Bóng đèn, bóng đèn LED, gương, đồ gia dụng nhỏ 
※Vì có nguy cơ cháy nổ nên đừng đem những đồ vật có chứa pin sạc nhỏ đến nơi 

thu gom. Hãy đem chúng đến vứt ở cửa hàng điện tử gần nhất hoặc Eco Dome.  
※Hãy bỏ những đồ vật nhỏ như đồ thủy tinh bị vỡ vào túi trong suốt để có thể thấy 

được bên trong. 

Rác độc hại: cái bật lửa, đèn huỳnh quang, pin hình chữ nhật, pin nút, pin hình trụ 

※ Vui lòng trực tiếp đem những loại rác cỡ lớn chẳng hạn như chăn 
mền, thảm trải sàn,v.v. đến Clean Center.  
 (có tốn phí). 

【Không vứt một lượng rác lớn trong một lần. Rác sẽ không được thu gom.】 

Taruicho Eco Dome Taruicho Iwade 4254  ☎ 0584(22)1853 
◎Ngày nghỉ: thứ ba, 31/12 ~ 5/1  
◎Giờ làm việc: 9:00 ~ 17:00  
 

Clean Center Taruicho Osa 3594 -1       ☎ 0584(22)3789 
◎Ngày nghỉ: thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ  
◎Giờ làm việc: 8:45 ~ 16:00 

4/2024 

Osa, Ayado  

 
Thứ sáu 

 tuần thứ 2 
 

Hàng tháng 
  

 
Thứ tư  

tuần thứ 1  
 

Hàng tháng 
 

Loại rác 

Tên 
khu vực   

Rác 
dễ 

cháy 

Lon thiếc 
Thùng màu nâu  

Rác độc hại 
Đèn huỳnh quang 
Thùng màu xanh 
dương  

Pin khô 
Thùng đựng pin khô  

Cái bật lửa 
Thùng đựng cái bật 
lửa  

 

 
Thứ hai  

Thứ năm  
 

Hàng tuần 
 

Lon nhôm 
Thùng màu trắng 

 
Rác không cháy 

Thùng màu xanh 
da trời  

 
Thứ ba 

 
 

Hàng tuần 
  

 
Thứ sáu 

 
 

Hàng tuần 
  

Village House Tarui  
Higashi Komabiki 
Tarui (phía đông   

Nangu Sando) 
Komabiki 
Fuwa Chuu Mae 
Yunichika Mae 
Yunichika Nishi 
Taiheiyo Kogyo Ryo 
Yunichikapana Town 
Hirao  

Fuchu, Iwade  Thứ tư tuần thứ 2 hàng tháng 

Tarui (phía tây  
Nangu Sando) 

Kanda (phía nam tuyến 
Tokaido) 

Miyashiro, Kurihara  

 
Thứ ba 
Thứ sáu  

 
Hàng tuần 

   

Thứ hai  
 
 

Hàng tuần 

 
Thứ năm 

 
 

Hàng tuần 
  

Thứ tư tuần thứ 3 hàng tháng 

 

Thứ tư tuần thứ 4 hàng tháng 

 
Thứ năm  
tuần thứ 2  

 
Hàng tháng 

 


